
Nam Nữ

1 Nguyễn Thái Học 10/10/1966 211661595 Bác sỹ 

2 Trần Văn Hạnh 02/01/1968 210508555 Bác sỹ 

3 Nguyễn Đình Hoàng 20/10/1973 211402519 Điều dưỡng 

4 Võ Thành Long 02/11/1971 211459459 Bác sỹ 

5 Huỳnh Văn Bảo 10/07/1976 211631698 Bác sỹ 

6 Nguyễn Minh Hiếu 06/11/1992 215271781 Bác sỹ 

7 Lê Thị Ngọc Nữ 18/12/1992 215264039 Bác sỹ

8 Lê Linh Vi 22/08/1981 211690116 Y sỹ YHCT

9 Nguyễn Thị Loan 02/07/1991 215096208 Y sỹ YHCT

10 Đặng Thị Mận 12/03/1990 221269316 Y sỹ YHCT

11 Lương Thị Hiền Diệu 06/02/1996 52196002899 Điều dưỡng 

12 Võ Thị Kim Bích 01/10/1972 211802360 Điều dưỡng 

13 Đặng Thị Kiều Trang 26/02/1998 215435058 Y sỹ YHCT

14 Đỗ Thị Huyền Trang 24/01/1996 215367271 Kỹ thuật viên

Khoa Cấp cứu - HSTC&CĐ

15 Nguyễn Văn Kiểm 04/07/1966 211251257 Bác sỹ 

16 Đỗ Thế Phong 04/01/1971 211250991 Bác sỹ 

17 Phan Thị Hồng Trâm 02/12/1993 215246852 Bác sỹ 

18 Trần Thị Hường 13/03/1974 211475488 Điều dưỡng 

19 Lương Văn Khoa 31/12/1970 211221811 Điều dưỡng 

20 Trương Thị Hoài Phương 01/03/1986 211807703 Điều dưỡng 

21 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 21/09/1982 211751053 Điều dưỡng 

22 Nguyễn Thị Nhơn 25/07/1985 215085982 Điều dưỡng 

23 Trương Thị Phương Qui 20/02/1981 211684876 Điều dưỡng 

24 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 25/07/1990 215114869 Điều dưỡng 

25 Trà Thị Kim Lai 12/04/1990 215221356 Điều dưỡng 

26 Võ Thị Tuyết Mai 05/05/1992 215172390 Điều dưỡng 

27 Đỗ Thị Hậu 20/09/1993 052193020212 Điều dưỡng 

28 Phạm Thi Hải 26/02/1994 52194012350 Điều dưỡng 

29 Nguyễn Thị Hân 22/04/1990 215172391 Điều dưỡng 

30 Nguyễn Thị Lũy 21/08/1998 215339972 Điều dưỡng 

Khoa Nhi

31 Dương Công Sanh 01/02/1968 211145309 Bác sỹ 

32 Đỗ Thị Thu 15/07/1987 215008793 Điều dưỡng 

33 Đặng Thị Mỹ Tân 07/08/1991 215174305 Điều dưỡng 

34 Thái Thị Ngọc Tuyết 02/04/1990 215174886 Điều dưỡng 

35 Huỳnh Thị Phi 09/03/1996 215398901 Điều dưỡng 

36 Trần Huỳnh Như 04/10/1999 052199005784 Điều dưỡng 

Khoa Khám bệnh

37 Nguyễn Văn Thuận 20/11/1971 211489996 Bác sỹ

38 Lương Thành Đông 15/09/1968 211195131 Bác sỹ 

39 Lê Văn Trí 05/06/1966 211198308 Bác sỹ 

Phụ lục

CHỨNG 

CHỈ 

CHUYÊN 

MÔN

DANH SÁCH NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA BẢO HIỂM

TRÁCH NHIỆM TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-TTYT ngày      /6/2024 của TTYT huyện Phù Mỹ)
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Khoa YHCT&PHCN

SỐ CMND



40 Nguyễn Văn Mạnh 12/12/1986 211874977 Bác sỹ 

41 Phan Ngọc Vân 03/03/1963 210904630 Bác sỹ

42 Trần Thị Thanh Truyền 01/02/1990 215115470 Điều dưỡng 

43 Võ Thị Thu Thủy 15/06/1983 211756789 Điều dưỡng 

44 Thân Thị Thanh Tuyền 20/03/1983 211846558 Điều dưỡng 

45 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30/12/1992 215216026 Điều dưỡng 

46 Đoàn Thị Quyên 05/11/1994 215347044 Điều dưỡng 

47 Võ Thị Bích Qui 18/05/1997 215453455 Điều dưỡng 

48 Nguyễn Thị Lê 01/01/1994 215226228 Điều dưỡng 

49 Phạm Thị Kim Thịnh 26/06/1996 215367456 Điều dưỡng 

50 Võ Trung Tín 10/11/1999 052099004358 Điều dưỡng 

51 Nguyễn Thị Lộc 02/06/1993 215221492 Điều dưỡng 

52 Hồ Thị Mỹ Chi 29/01/1995 052195016257 Điều dưỡng 

Khoa Truyền nhiễm

53 Nguyễn Văn Phùng 02/02/1970 211498972 Bác sỹ 

54 Nguyễn Văn Lưu 05/10/1968 211199277 Bác sỹ

55 Trịnh Thị Huyền Trang 24/03/1986 215009758 Điều dưỡng 

56 Nguyễn Thị Loan 10/10/1972 211327656 Điều dưỡng 

57 Ngô Thị Như Nguyện 12/10/1990 215094043 Điều dưỡng 

58 Võ Thị Hồng Hoa 04/01/1973 211475410 Điều dưỡng 

59 Phan Thị Tường Vi 28/02/1994 215273022 Điều dưỡng 

60 Nguyễn Thị Bích 03/02/1996 052196006668 Điều dưỡng 

61 Trần Thị Hiền 16/03/1997 215405020 Điều dưỡng 

Khoa Ngoại, PT-GMHS, RHM-M-TMH

62 Huỳnh Tấn Cảnh 22/02/1973 211381991 Bác sỹ 

63 Nguyễn Minh Sơn 06/08/1970 211251885 Bác sỹ 

64 Nguyễn Hùng 02/02/1971 211334176 ĐD_GMHS

65 Nguyễn Thị Kha 26/03/1984 211802061 Điều dưỡng 

66 Phạm Văn Chạy 08/01/1968 211489257 Điều dưỡng 

67 Nguyễn Thị Lan Viên 20/05/1985 211854392 Điều dưỡng 

68 Nguyễn Minh Hiển 09/02/1967 211868942 Điều dưỡng 

69 Nguyễn Thị Thúy 26/12/1989 215057956 Điều dưỡng 

70 Nguyễn Văn Thanh 10/12/1980 211755034 Điều dưỡng 

71 Nguyễn Thị Thanh Thống 12/12/1975 211489710 Điều dưỡng 

72 Lê Thị Bình 16/08/1987 215034488 Điều dưỡng 

73 Nguyễn Văn Luận 10/06/1985 211869218 Điều dưỡng 

74 Phạm Thị Chấn 01/10/1992 052192003365 ĐD-GMHS

75 Trần Thị Tố Nguyên 06/02/1996 215403147 Điều dưỡng 

76 Tô Quốc Phong 06/01/1971 211280115 Bác sỹ 

77 Ngô Tất Thành 03/09/1972 211381911 Bác sỹ

78 Nguyễn Thị Thùy Liên 10/09/1991 215172772 Điều dưỡng 

79 Võ Thị Hiếu 13/11/1988 215045338 Điều dưỡng 

80 Ngô Thị Thu Hà 22/21996 215405457 Điều dưỡng 

81 Nguyễn Thị Thiệp 20/10/1990 215148513 Điều dưỡng 

82 Nguyễn Thị Thường 10/10/1990 215150605 Điều dưỡng 

83 Nguyễn Văn Sinh 02/10/1982 211779676 Điều dưỡng 

84 Đỗ Thị Thu Hà 02/08/1988 215057600 Điều dưỡng 

85 Trần Thị Hồng Thủy 28/06/1993 215270177 Điều dưỡng 

86 Nguyễn Thị Duyên 25/12/1997 215405119 Điều dưỡng 

87 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 20/10/1995 052195004574 Điều dưỡng 

Khoa CSSKSS&PS

88 Nguyễn Văn Phụng 06/07/1992 215223842 Bác sỹ 

Khoa Nội, Tư vấn và điều trị nghiện chất



89 Nguyễn Thị Phước 29/08/1974 211588519 Bác sỹ 

90 Phạm Thị Báu 08/03/1973 211633130 Hộ sinh 

91 Nguyễn Thị Thanh Thủy 10/10/1970 211326030 Hộ sinh 

92 Nguyễn Thị Thu Thắng 12/08/1973 211474453 Hộ sinh 

93 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 12/02/1978 211659498 Hộ sinh 

94 Lê Thị Kim Loan 30/03/1982 211701056 Hộ sinh 

95 Đặng Thị Bích Trâm 21/03/1989 215073683 Hộ sinh 

96 Phan Thị Kim Quyên 03/11/1987 215061832 Hộ sinh 

97 Võ Thị Đoàn Phi 13/06/1992 215305646 Hộ sinh 

98 Hà Thị Thúy Hằng 16/08/1977 211556217 Hộ sinh 

99 Phạm Thị Sứ 08/04/1985 211808293 Hộ sinh 

100 Nguyễn Thị Hồng Hương 24/06/1986 211875357 Hộ sinh 

101 Nguyễn Thị Hảo 20/05/1997 215405913 Hộ sinh 

102 Đặng Thị Lệ Huyền 04/10/1992 052192002211 Hộ sinh 

103 Đỗ Thị Kiều Hoa 22/09/1991 215174767 Hộ sinh 

Khoa Kiểm soát bệnh tật

104 Nguyễn Thị Bích Hằng 29/4/1984 052184006079 Hộ sinh

105 Hồ Thị Huế 07/05/1990 040190029054 Y Sĩ

106 Ngô Thị Ngọc Bích 05/02/1992 052192012917 Y Sĩ

107 Nguyễn Thị Thanh Trà 02/01/1989 052189006063 Điều dưỡng 

108 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/09/1992 052192010012 Y Sĩ

109 Nguyễn Thị Hồng Vi 09/09/1992 052192001462 Y Sĩ

110 Nguyễn Thị Anh 04/06/1987 052187009729 Y Sĩ

111 Nguyễn Thị Bích Thủy 22/3/1985 052185006280 Điều dưỡng 

 - Bác sỹ: 23 người 

 - Điều dưỡng, YS, KTY: 73 người

 - Hộ sinh: 15 người

       Tổng số nhân viên y tế: 111 người, trong đó:
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